	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



§Ò c­¬ng chi tiÕt häc phÇn
1. Tên học phần: 
- Đồ án cơ học đất - nền móng 
- Soil Mechanics and Foundation Assignment
Mã học phần: 7040516
Số tín chỉ học phần: 2(0-0-6).
Số tiết học phần:
Lý thuyết: 0 tiết; 		Bài tập: 0 tiết; 	Thực hành: 0 tiết;
Thực tập: 0 tiết; 		Đồ án: 30 tiết; 	Tự học: 90 tiết/đồ án;
2. Đơn vị quản lý học phần: Địa chất công trình.
2.1. Giảng viên giảng dạy					Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Văn Phóng				0405-11
2. ThS. Dương Văn Bình				0405-20
3. ThS. Nguyễn Thành Dương			0405-22
4. TS. Nhữ Việt Hà					0405-14
2.2. Bộ môn: Địa chất công trình
2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
3. Điều kiện học phần
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học trước: Cơ học đất (7040504) và học song hành với môn Nền và móng (7040524).
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức: 
4.1.1. Nắm được các phương pháp xác định ứng suất trong đất;
4.1.2. Hiểu và vận dụng được các phương pháp tính lún nền đất;
4.1.3. Hiểu và vận dụng được các phương pháp tính ổn định nền đất;
4.1.4. Hiểu và vận dụng được các phương pháp tính ổn định mái dốc; 
4.1.5. Hiểu và vận dụng và phương pháp tính toán áp lực đất lên tường chắn; 
4.1.6. Hiểu và tính toán thiết kế được giải pháp móng cụ thể
4.2. Kỹ năng: 
4.2.1. Kỹ năng làm việc nhóm
4.2.2. Kỹ năng phân tích, lựa chọn phương pháp tính toán.
4.2.3. Kỹ năng phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề.


5. Tóm tắt nội dung học phần
Giúp sinh viên phát triển kỹ năng phân tích tổng hợp, thực hành tính toán các bài toán Cơ học đất – Nền móng gắn với các dạng công trình.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Đề số I, II, III, IV, V
	Tính toán thiết kế móng nông
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

	1
	Thiết kế móng dưới nhà công nghiệp
	
	

	2
	Vẽ biểu đồ ứng suất 
	
	

	3
	Xác định tải trọng giới hạn
	
	

	4
	Tính độ lún theo thời gian
	
	

	5
	Áp dụng phần mềm Geo5 kiểm tra
	
	

	Đề VI, VII
	Tính toán thiết kế móng nông và Tính toán ổn định mái dốc
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

	1
	Thiết kế móng dưới nhà công nghiệp
	
	

	2
	Xác định tải trọng giới hạn của nền đất
	
	

	3
	Kiểm toán ổn định mái dốc
	
	

	4
	Tính độ lún cuối cùng của móng.
	
	

	5
	Áp dụng phần mềm Geo5 kiểm tra
	
	

	Đề VIII, IX
	Tính toán áp lực đất lên tường chắn trọng lực
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

	1
	Tính toán áp lực chủ động của đất lên lưng tường
	
	

	2
	Thiết kế móng dưới tường chắn
	
	

	3
	Kiểm tra ổn định móng tường chắn
	
	

	4
	Tính độ lún cuối cùng 
	
	

	5
	Áp dụng phần mềm Geo5 kiểm tra
	
	

	Đề X, XI
	Tính toán thiết kế móng cọc
	
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

	1
	Thiết kế giải pháp móng cọc
	
	

	2
	Tính toán độ lún cho móng
	
	

	3
	Áp dụng phần mềm Geo5 kiểm tra sức chịu tải của cọc
	
	

	Đề XII, XIII
	Tính toán thiết kế móng cọc và ổn định tường cừ
	
	4.1.1, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

	1
	Tính toán chiều sâu cắm tường cừ để thành hố móng ổn định
	
	

	2
	Kiểm tra ổn định nền đất đáy hố móng
	
	

	3
	Thiết kế giải pháp móng cọc
	
	

	4
	Áp dụng phần mềm Geo5 kiểm tra
	
	

	Đề XIV, XV
	Tính toán thiết kế móng băng và ổn định tường cừ
	
	4.1.1, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

	1
	Kiểm tra điều kiện ổn định thành và đáy hố móng.
	
	

	2
	Tính toán chiều sâu cắm tường cừ để thành hố móng ổn định
	
	

	3
	Thiết kế giải pháp móng băng
	
	

	4
	Áp dụng phần mềm Geo5 kiểm tra
	
	

	6.2. Thí nghiệm/ thực hành: không



7. Phương pháp giảng dạy
- Thảo luận nhóm
- Thực hiện đồ án
8. Nhiệm vụ của sinh viên
	Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
	- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chấm đồ án
	Sinh viên hoàn thành đồ án đúng thời hạn, đầy đủ yêu cầu được giao
	30%

	2
	Điểm bảo vệ đồ án
	
	70%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
Sách giáo trình chính: 
[1]. Tạ Đức Thịnh, Nguyễn Văn Phóng, Đồ án Cơ học đất – Nền móng, Nxb Xây dựng, Hà Nội, 2009.
Sách tham khảo chính:   
[2]. Tạ Đức Thịnh, Nguyễn Huy Phương, Cơ học đất, Nxb Xây dựng, Hà Nội, 2002.
[3]. Tạ Đức Thịnh, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Văn Phóng, Bài tập cơ học đất, Nxb Xây dựng, Hà Nội, 2005.
[4]. Tạ Đức Thịnh, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Hồng, Nguyễn Văn Phóng, Nền và móng công trình, Nxb Xây dựng, Hà Nội, 2009.
[5]. R. Whitlow, Cơ học đất, Nxb Giáo dục, 1996

11. Hướng dẫn tự học của học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết chuẩn bị
	Tài liệu chuẩn bị

	Đề số I, II, III, IV, V
	Tính toán thiết kế móng nông
	90 tiết/đề
	[1], [2], [3], [4], [5]

	1
	Thiết kế móng dưới nhà công nghiệp
	
	

	2
	Vẽ biểu đồ ứng suất 
	
	

	3
	Xác định tải trọng giới hạn
	
	

	4
	Tính độ lún theo thời gian
	
	

	Đề VI, VII
	Tính toán thiết kế móng nông và tính toán ổn định mái dốc
	90 tiết/đề
	[1], [2], [3], [4], [5]

	1
	Thiết kế móng dưới nhà công nghiệp
	
	

	2
	Xác định tải trọng giới hạn của nền đất
	
	

	3
	Kiểm toán ổn định mái dốc
	
	

	4
	Tính độ lún cuối cùng của móng.
	
	

	Đề VIII, IX
	Tính toán áp lực đất lên tường chắn trọng lực
	90 tiết/đề
	[1], [2], [3], [4], [5]

	1
	Tính toán áp lực chủ động của đất lên lưng tường
	
	

	2
	Thiết kế móng dưới tường chắn
	
	

	3
	Kiểm tra ổn định móng tường chắn
	
	

	4
	Tính độ lún cuối cùng 
	
	

	Đề X, XI
	Tính toán thiết kế móng cọc
	90 tiết/đề
	[1], [2], [3], [4], [5]

	1
	Thiết kế giải pháp móng cọc
	
	

	2
	Tính toán độ lún cho móng
	
	

	Đề XII, XIII
	Tính toán thiết kế móng cọc và ổn định tường cừ
	90 tiết/đề
	[1], [2], [3], [4], [5]

	1
	Tính toán chiều sâu cắm tường cừ để thành hố móng ổn định
	
	

	2
	Kiểm tra ổn định nền đất đáy hố móng
	
	

	3
	Thiết kế giải pháp móng cọc
	
	

	Đề XIV, XV
	Tính toán thiết kế móng băng và ổn định tường cừ
	90 tiết/đề
	[1], [2], [3], [4], [5]

	1
	Kiểm tra điều kiện ổn định thành và đáy hố móng.
	
	

	2
	Tính toán chiều sâu cắm tường cừ để thành hố móng ổn định
	
	

	3
	Thiết kế giải pháp móng băng
	
	



	
TRƯỞNG KHOA
	Hà Nội, ngày   tháng   năm 2020
TRƯỞNG BỘ MÔN

	


TS. Nguyễn Tiến Dũng
	


TS. Bùi Trường Sơn


[bookmark: _GoBack]
